CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 
Bài 1
PHÁP LUẬT DÂN SỰ

01. Bộ luật Dân sự do 
a. Quốc hội ban hành.
b. Chính phủ ban hành.

c. Viện kiểm sát ban hành.
d. Toà án ban hành.

02. Pháp luật Dân sự 
a. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
b. Điều chỉnh các quan hệ nhân thân.
c. Chỉ điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
d. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản và các quan hệ nhân thân.
03. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản gọi là quan hệ tài sản
a. Được quy định tại Bộ luật Dân sự.

b. Được quy định tại Luật Hình sự.
c. Được quy định tại Luật Hành chính.
d. Được quy định tại Luật Lao động.
04. Quan hệ tài sản là

a. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.

b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
05. Quan hệ nhân thân là

a. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.

b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
07. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm 

a. Một nhóm quan hệ là quan hệ tài sản.

b. Hai nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

c. Ba nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ lao động.

d. Bốn nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, nhân thân, lao động và xã hội. 

08. Quan hệ tài sản là
a. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản.

b. Quan hệ giữa người một tài sản.

c. Quan hệ giữa người với người.

d. Quan hệ giữa người với tài sản thông qua một người. 

10. Các quan hệ xã hội liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, do ngành luật nào điều chỉnh? 

a. Do Bộ luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

12. Các quan hệ thừa kế tài sản
a. Do Bộ luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

16. Quan hệ nhân thân gắn với tài sản, như
a. Quyền đảm bảo an toàn tính mạng.

b. Quyền sở hữu công nghiệp.

c. Quyền thay đổi họ tên. 

d. Quyền về hình ảnh. 
17. Quan hệ sở hữu là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể
a. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.

b. Trong quá trình chiếm hữu tài sản.
c. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng tài sản.
d. Trong quá trình sử dụng và định đoạt tài sản.
18. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản
a. Là quan hệ sở hữu.

b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ lao động.
19. Sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật gọi

a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.

c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ. 
20. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các sản phẩm trí tuệ do hoạt động lao động sáng tạo làm ra
a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ.

22.  Tự định đoạt là

a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật.

23.  Tự chịu trách nhiệm là

a. Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật
24. Luật Dân sự cho phép các bên tham gia quan hệ, được tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ, cũng như các cam kết khác, nhưng lưu ý
a. Các bên được tự do thoả thuận không giới hạn.
b. Những thoả thuận có thể xâm phạm đến lợi ích của nhà nước cũng không sao.

c. Nhưng những thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật.

d. Những thỏa thuận trái đạo đức xã hội cũng được công nhận. 
25. Bộ luật Dân sự quy định quyền tự định đoạt của các chủ thể tham gia các quan hệ
a. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
b. Nhưng cũng được xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
c. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật và có thể xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
d. Nhưng cũng có thể vi phạm pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
26. Hợp đồng dân sự là: 

a. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.

b. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

c. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.

d. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

27. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc:

a. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

b. Tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng có thể không phù hợp với pháp luật.
c. Hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội.

d. Tự nguyện, hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội. 

28. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự
a. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, tôn trọng lợi ích của Nhà nước.

b. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, không quan tâm lợi ích của Nhà nước.
c. Có thể trái pháp luật vì quyền dân sự là quan trọng.
d. Tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền dân sự không quan trọng.
29. Chủ thể là cá nhân khi giao kết hợp đồng dân sự phải đạt những điều kiện về chủ thể của một giao dịch dân sự, đó là người: 

a. Phải từ đủ 18 tuổi.

b. Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người giám hộ.

c. Người dưới 15 tuổi.

d. Khi giao dịch dân sự không cần điều kiện. 

30. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

a. Được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

b. Không được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, kể cả khi được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

c. Không được hợp đồng có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

d. Được phép tham gia tất cả các quan hệ hợp đồng dân sự. 

31. Người nào do vô ý xâm phạm đến uy tín của cá nhân khác thì
a. Không phải bồi thường.

b. Phải bồi thường.

c. Chỉ bồi thường với lỗi cố ý.

d. Không cần phải bồi thường. 

32. Quyền chiếm hữu là quyền  

a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.
c. Khai thác công dụng của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

d. Định đoạt tài sản.
33. Quyền chiếm hữu là quyền 

a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, chi phối và quản lý tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

c. Khai thác công dụng của tài sản 

d. Định đoạt tài sản. 

34. Quyền sử dụng là quyền
a. Khai thác công dụng, hưởng những lợi ích vật chất và tinh thần của tài sản mang lại trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.

c. Kiểm soát, làm chủ, chi phối tài sản.

d. Định đoạt tài sản. 

37. Quyền sở hữu bao gồm 
a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

b. Quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

c. Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
d. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu.

38. Thừa kế là 
a. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.

b. Việc chuyển dịch tài sản của người sắp chết cho những người còn sống theo di chúc.


c. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc.
d. Việc chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo pháp luật.

39. Cá nhân có tài sản

a. Không có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình trước khi chết.

b. Có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình trước khi chết.


c. Không có quyền lập di chúc, tài sản do nhà nước định đoạt.
d. Nhà nước có quyền định đoạt tài sản của cá nhân.

40. Thời điểm mở thừa kế là

a. Thời điểm người có tài sản chết.


b. Thời điểm người có tài sản sắp chết.


c. Thời điểm người có tài sản viết di chút trước khi chết.
d. Thời điểm người có tài sản lập di chút theo quy định của pháp luật.

41. Di chúc là sự thể hiện ý chí 

a. Của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.


b. Của nhà nước đối với tài sản của người chết.

c. Của tổ chức khi được người khác tặng cho tài sản.
d. Của cá nhân khi được người khác tặng cho tài sản.

 42. Di sản thừa kế bao gồm 
a. Tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

b. Tài sản riêng của người chết.

c. Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.
d. Tài sản riêng của người chết, không tính phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

43. Người để lại thừa kế là 
a. Cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
b. Tổ chức sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
c. Nhà nước sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
d. Doanh nghiệp sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
44. Người thừa kế theo pháp luật là 
a. Cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết.
b. Tổ chức có mối quan hệ thân thích với người chết.
c. Nhà nước có mối quan hệ thân thích với người chết.
d. Doanh nghiệp có mối quan hệ thân thích với người chết.
45. Điều kiện để được hưởng thừa kế

a. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

b. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.


c. Người cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.
d. Người giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc.
46. Điều kiện để được hưởng thừa kế
a. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.

b. Người thừa kế được sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
c. Hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
d. Cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.

47. Địa điểm mở thừa kế

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.


c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.
48. Địa điểm mở thừa kế là 

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản (của người để lại di sản).


c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.

49. Khi người lập di chúc còn sống 

a. Có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào.

b. Không thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc.

c. Theo quy định pháp luật là không thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc đã lập.
d. Có thể thay thế, bổ sung di chúc khi người để lại tài sản chết.
50. Hình thức di chúc

a. Có một hình thức là bằng lời nói.

b. Có hai hình thức là bằng văn bản và bằng lời nói.


c. Có ba hình thức là bằng văn bản, bằng lời nói và chúc ngôn.
d. Có bốn hình thức là bằng văn bản (chúc văn) và bằng lời nói (chúc ngôn).
51. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

b. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.


c. Con đã thành niên mà không có việc làm.
d. Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng.
52. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Con đã thành niên bị tâm thần.


b. Con đã thành niên mà không có việc làm.


c. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.

53. Thừa kế theo pháp luật 
a. Là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
b. Là thừa kế theo hàng thừa kế và trình tự thừa kế do Chủ tịch nước quy định.

c. Là thừa kế theo điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
d. Là thừa kế theo di chúc quy định.
54. Những người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là

a. Là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân.


b. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một công ty.


c. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm chung một phòng.
d. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một việc tại một cơ quan.
55. Hàng thừa kế thứ nhất gồm

a. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của người để lại di sản. 


b. Cha vợ (cha chồng), mẹ vợ (mẹ chồng), và anh, chị em ruột của người để lại di sản.


c. Con đẻ, con nuôi và anh, chị em ruột của người để lại di sản.
d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.
57. Sự thỏa thuận của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là 
a. Là hợp đồng dân sự.
b. Là hợp đồng hình sự.
c. Là hợp đồng hành chính.
d. Là hợp đồng bồi thường thiệt hại.
58. Hình thức của hợp đồng dân sự
a. Có một hình thức là hợp đồng bằng văn bản. 
b. Có hai hình thức là hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng miệng. 

c. Có ba hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng và hợp đồng miệng.
d. Có bốn hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng, trao đổi hợp đồng và hợp đồng miệng.
62. Độ tuổi được quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự.

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

c. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

d. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

66. Tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ 15 tuổi.

d. Từ 16 tuổi.
BÀI 2
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

01. Pháp luật hành chính là một ngành luật về:
a. Quản lý nhà nước.

b. Quy định những nguyên tắc về chế độ chính trị, chế độ kinh tế xã hội. 
c. Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.
d. Quản lý tội phạm.

02. Khái niệm về quản lý nhà nước là: 

a. Quản lý về hành pháp.
b. Bao gồm hoạt động của tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.
c. Được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước.
d. Được thực hiện bởi các cơ quan tư pháp nhà nước.
03.  Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính là
a. Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước.
b. Những quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.

c. Những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm. 

d. Quy định khung hình phạt đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm.

04. Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
05. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
06. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
07. Pháp luật hành chính điều chỉnh 
a. Toàn bộ những hoạt động kinh doanh của nhà nước.
b. Toàn bộ những hoạt động lao động.

c. Các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành.
d. Toàn bộ những quan hệ phạm tội.
08. Pháp luật hành chính được thực hiện bởi ……………… mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

a. Nhà nước.
b. Nhân danh nhà nước.
c. Nhà nước hoặc nhân danh nhà nước.

d. Cán bộ nhà nước.
09. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính mang tính đặc thù là:

a. Không bình đẳng.
b. Bình đẳng.
c. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
d. Luôn luôn bình đẳng.
10. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của pháp luật hành chính là: 
a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
11. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương là phương pháp điều chỉnh chủ yếu của:

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật Nhà nước.
d. Pháp luật hành chính.

12. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù “Không bình đẳng” là đối tượng điều chỉnh của: 

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật Nhà nước.
d. Pháp luật hành chính.

13. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “một bên ra lệnh, một bên chấp hành” là:

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
14. Phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước là: 

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
15. Phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương” mang tính đặc thù trong quá trình
a. Quản lý nhà nước.
b. Quản lý lao động.
c. Quản lý kinh tế.
d. Quản lý tội phạm.
16. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương” nghĩa là:

a. “Một bên ra lệnh, một bên tùy ý chấp hành hay không”.
b. “Một bên ra lệnh, một bên chấp hành”.
c. “Một bên ra lệnh, một bên có quyền không chấp hành”.
d. “Cả hai bên đều có quyền ra lệnh, một bên chấp hành”.
17. Một bên có quyền nhân danh nhà nước ra lệnh, ban hành những quy tắc, quy định có tính cưỡng chế, bắt buộc chung, hay nói cách khác 
a. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể không bình đẳng.
b. Đây là mối quan hệ quản lý hình sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
c. Đây là mối quan hệ quản lý dân sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
d. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể bình đẳng với nhau.
18. Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà:

a. Hành vi đó chưa đến mức là tội phạm.
b. Hành vi đó đã đến mức là tội phạm.
c. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự.
d. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự nhưng chỉ xử lý hành chính.
19. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính:

a. Là một việc làm chưa cần thiết.
b. Là một việc làm cần thiết.
c. Là một việc làm không cần thiết.
d. Là một việc làm không nên làm.
20. Vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật xảy ra thường xuyên trong xã hội 
a. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.
b. Trực tiếp gây thiệt hại lợi ích của tập thể.
c. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể.
d. Trực tiếp gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể, cá nhân…
21. Vi phạm hành chính là 
a. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội an toàn hơn.
22.  Tại sao phải ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính?
a. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Tại vì vi phạm hành chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống an toàn hơn.
23. Vi phạm hành chính là hành vi 
a. Nguy hiểm hơn so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
b. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
c. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
d. Không nguy hiểm cho xã hội, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
24. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Trái với truyền thống dân tộc việt Nam. 
b. Trái với đạo đức xã hội.
c. Trái pháp luật hành chính.

d. Trái với phong tục tập quán Việt Nam.
25. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hình sự.
b. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hành chính.

c. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt dân sự.
d. Không được pháp luật hành chính quy định.
26. Hành vi vi phạm pháp luật hành chính là hành vi 
a. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
b. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý.
c. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức vô ý.
d. Không có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
27. Xử phạt vi phạm hành chính 
a. Là một biện pháp làm tăng khả năng vi phạm hành chính của cá nhân.
b. Là một biện pháp khuyến khích đối với cá nhân vi phạm hành chính.
c. Là một biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.
d. Là một biện pháp không làm giảm số lượng cá nhân vi phạm hành chính.
29. Biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
a. Được gọi là xử phạt vi phạm hình sự.
b. Được gọi là xử phạt vi phạm hành chính.
c. Được gọi là xử phạt vi phạm dân sự.
d. Được gọi là xử phạt vi phạm đạo đức.
30. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là

a. Chỉ những cơ quan và người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

b. Những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
c. Tất cả những cơ quan đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
d. Chỉ những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
31. Quá trình xử lý vi phạm pháp luật hành chính 
a. Không chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b. Không chịu sự kiểm tra giám sát của tổ chức xã hội và công dân.
c. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội và công dân.
d. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
32. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là.

a. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.

b. Cá nhân và tổ chức đều bị xử phạt hành chính.
c. Tổ chức không bị xử phạt hành chính.
d. Chỉ có cá nhân mới bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.
34. Mỗi hành vi vi phạm hành chính thì 

a. Thì bị xử phạt hành chính hai lần.
b. Thì bị xử phạt hành chính một lần.
c. Thì bị xử phạt hành chính ba lần.
d. Thì bị xử phạt hành chính bốn lần.
35. Người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì

a. Bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

b. Bị xử phạt về tổng các hành vi vi phạm.
c. Không xử phạt vi phạm.
d. Bị xử phạt hành vi vi phạm nặng nhất.
36. Nhiều người cùng thực hiện vi phạm một hành vi vi phạm hành chính

a. Thì một người thủ trưởng bị xử phạt.
b. Thì một người đại diện bị xử phạt.
c. Thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.
d. Thì một người vi phạm nặng nhất bị xử phạt.
37. Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp
a. Chạy xe lấn tuyến. 
b. Sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần. 

c. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.
d. Phóng nhanh, vượt ẩu.
39. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Người vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần.
b. Tình thế cấp thiết.
c. Phòng vệ chính đáng.
d. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

40. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Dừng xe đúng nơi quy định không gây ra tai nạn.
b. Người đi bộ, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
c. Chạy xe lấn tuyến nhưng không gây ra tai nạn.

d. Người bị bệnh tâm thần.
41. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
a. Phạt tiền, cảnh cáo…

b. Phạt tiền, phạt tù…
c. Cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ…
d. Cảnh cáo, phạt tù có thời hạn…
42. Xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức đó là:
a. Hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung.
b. Hình thức xử phạt hình sự và hình thức xử phạt dân sự.
c. Hình thức xử phạt hành chính và hình thức xử phạt dân sự.
d. Hình thức xử phạt kỷ luật và hình thức xử phạt hành chính
43. Có mấy hình thức xử phạt vi phạm hành chính 
a. Có hai hình thức.
b. Có ba hình thức.
c. Có bốn hình thức.
d. Có một hình thức.
44. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Phạt tiền.
c. Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
d. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.
45. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép.
b. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho con người.
c. Buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người vật nuôi và cây trồng.
d. Cảnh cáo.
47. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung

a. Tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Cảnh cáo và tước quyền sử dụng giấy phép.
c. Phạt tiền và buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho cây trồng. 
d. Phạt tiền và buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người.
49. Các biện pháp xử lý hành chính
a. Nhằm mục đích giáo dục, ngăn ngừa khả năng tái phạm của họ.
b. Nhằm mục đích giáo dục và thể hiện quyền lực của nhà nước.
c. Nhằm mục đích giáo dục và loại bỏ người vi phạm ra khỏi xã hội.
d. Nhằm mục đích răng đe là chính.
50. Thủ tục xử phạt
a. Chỉ phạt tại chỗ.
b. Chỉ có lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.
c. Phạt tại chỗ hay lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.

d. Phạt tù tại chỗ.
51. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân 
a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 150.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
d. Từ 500.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
52. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức

a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 200.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
d. Từ 100.000 đồng đến 1 tỷ đồng.

53. Tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hành chính.

a. 14 tuổi.
b. Đủ 14 tuổi.
c. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

d. Từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi.
54. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hành chính.

a. Do lỗi cố ý.

b. Do lỗi vô ý.
c. Do lỗi cố ý lẫn vô ý.
d. Bất cứ lỗi nào.
58. Trục xuất là hình thức xử phạt đối với.

a. Người Việt Nam.
b. Người nước ngoài.

c. Người không quốc tịch.
d. Người có 2 quốc tịch.
63. Qua đường không đúng vào phần dành riêng cho người đi bộ, sẽ bị xử lý
a. Hành chính hoặc hình sự.

b. Hành chính.
c. Dân sự.
d. Hình sự.
64. Xã rác trong sân trường, sẽ bị xử lý
a. Hành chính.
b. Hình sự.
c. Kỷ luật.

d. Hành chính hoặc kỷ luật.
BÀI 3
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
02. Bộ luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
a. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm.

b. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến mức được xem là tội phạm.
c. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức chưa được xem là tội phạm.
d. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội không xem là tội phạm.
03. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm 
a. Và không quy định khung hình phạt đối với những tội phạm.
b. Và quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm.

c. Và không được quy định những khung hình phạt.
d. Và không quy định những khung hình phạt.
04. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự là

a. Các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.
b. Tội phạm.
c. Những hành vi được xem là tội phạm.
d. Những người vi phạm pháp luật hình sự.
05. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của pháp luật Hình sự
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm.
b. Là góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.
c. Là góp phần ổn định tội phạm.
d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
06. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự 
a. Góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế

b. Là góp phần ổn định tội phạm.
c. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
d. Là thúc đẩy phát triển tội phạm, ổn định chính trị.
10. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
a. Phương pháp quyền uy.

b. Phương pháp quyền uy và tự định đoạt.
c. Phương pháp quyền uy và thỏa thuận.
d. Phương pháp quyền uy và phương pháp cho phép.
11. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền uy là phương pháp mang tính đặc thù
a. Bởi vì một bên là tổ chức, một bên là tội phạm.
b. Bởi vì một bên là cá nhân, một bên là tội phạm.
c. Bởi vì một bên là nhà nước, một bên là tội phạm.
d. Bởi vì một bên là doanh nghiệp, một bên là tội phạm.
12. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình.

a. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
b. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người chưa phạm tội.
c. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và ép cung người không phạm tội.
d. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người không phạm tội.
13. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình để điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội

a. Không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào.

b. Có thể bị cản trở bởi các tổ chức chính trị lớn.
c. Những tổ chức chính trị có thể cản trở.
d. Những doanh nghiệp nhà nước có quyền cản trở.
14. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự
a. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
b. Do người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
c. Do người không có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
d. Do người chưa có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
15. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự
a. Thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
b. Thực hiện một cách cố ý.
c. Thực hiện một cách vô ý.
d. Thực hiện một cách không cố ý và vô ý.
16. Luật Hình sự quy định tội phạm hình sự là người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi

a. Trái pháp luật dân sự và phải chịu hình phạt.
b. Trái pháp luật hành chính và phải chịu hình phạt.
c. Trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
d. Trái pháp luật lao động và phải chịu hình phạt.
17. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
18. Tính có lỗi của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.

19. Tính trái pháp luật hình sự
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
20. Tính phải chịu hình phạt của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
21. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
22. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
23. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
24. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

25. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 3 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
26. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 7 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
27. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 15 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
28. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
29. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi 
a. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.
30. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên 
a. Chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do vô ý.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.
31. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh tâm 
a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
33. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say rượu.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say rượu không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
34. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say ma túy.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say ma túy không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình.
35. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi

a. Có thể là hành vi hành động hoặc hành vi không hành động.
b. Bắt buộc phải là hành vi hành động.
c. Có thể là hành vi không hành động.
d. Hành vi không hành động không được xem là hành vi vi phạm.
36. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội …………….. đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

a. Là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.
b. Là hành vi gây thiệt hại.
c. Là hành vi đe dọa gây thiệt hại.
d. Là hành vi có gây thiệt hại trên thực tế.
38. Bộ luật Hình sự quy định: Lỗi thể hiện dưới dạng 
a. Lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.
b. Lỗi cố ý.
c. Lỗi vô ý.
d. Lỗi.
40. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm 

a. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hình sự.
b. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Dân sự.

c. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hành Chính.

d. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Lao động.
46. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.
47. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.

60. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Sự kiện bất ngờ.

b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
61. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng.

b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

62. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết.
b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

63. Bộ luật Hình sự quy định: Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì
a. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Đương nhiên không bị xử lý hình sự.
d. Không bị xử lý hình sự.
66. Mục đích của hình phạt trong Bộ luật Hình sự là

a. Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.

b. Hình phạt chỉ nhằm trừng trị người phạm tội.
c. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là trừng trị người phạm tội.
d. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.
67. Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành 
a. Hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
b. Một nhóm: hình phạt chính.
c. Ba nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung và trục xuất.
d. Bốn nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung, cảnh cáo và phạt tiền.
73. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng 
a. Một hình phạt chính.
b. Hai hình phạt chính.
c. Ba hình phạt chính.
d. Bốn hình phạt chính.
76. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào?

a. Phụ nữ đang mang thai và phụ nữ nuôi con trên 36 tháng tuổi.

b. Phụ nữ đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

c. Người trên 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai.

d. Người 75 tuổi.
77. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào?
a. Người chưa đủ tuổi thành niên và người đủ 75 tuổi trở lên.

b. Người đủ 18 tuổi và người đủ 75 tuổi trở lên.

c. Phụ nữ có thai và người trên 18 tuổi.

d. Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và nuôi con trên 36 tháng tuổi.
80. Bộ Luật Hình sự có giá trị pháp lý thấp hơn

a. Bộ luật Tố tụng Hinh sự.
b. Luật Nhà nước.
c. Bộ luật Lao động.
d. Bộ luật Dân sự.
